HuyÖn Tam d­¬ng

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:  43/Q§-UBND  ngµy  31 /12/2010 cña UBND tØnh VÜnh Phóc)

A. B¶ng Gi¸ ®Êt ë n¨m 2011

ĐV: đồng/m2
	Sè TT
	Khu vùc. vÞ trÝ
	Gi¸ ®Êt

	I
	§Êt khu vùc thÞ trÊn, thÞ tø, ®Êt hai bªn ®­êng trôc giao th«ng chÝnh
	

	1
	Quốc lộ 2A (Đoạn giáp địa phận TP. Vĩnh Yên đến hết địa phận xã Hợp Thịnh)
	

	
	- VÞ trÝ 1 (b¨ng 1)
	4.000.000

	
	- VÞ trÝ 2 (b¨ng 2)
	1.600.000

	2
	Quốc lộ 2B cũ
	

	a
	§o¹n tõ Km4 ®Õn ng· t­ giao QL 2B cò víi TL310
	

	
	- VÞ trÝ 1 (b¨ng 1)
	2.200.000

	
	- VÞ trÝ 2 (b¨ng 2)
	1.300.000

	b
	§o¹n tõ ng· t­ giao QL 2B cũ với TL310 đến hết địa phận x· Kim Long
	

	
	- VÞ trÝ 1 (b¨ng 1)
	1.800.000

	
	- VÞ trÝ 2 (b¨ng 2)
	1.000.000

	3
	 Quốc lộ 2B mới (địa phận huyện Tam Dương)
	

	
	- VÞ trÝ 1   (b¨ng 1)
	3.000.000

	
	- VÞ trÝ 2   (b¨ng 2)
	1.600.000

	4
	Quốc lộ 2C
	

	a
	Quốc lộ 2C địa phận xã Hợp Thịnh (từ giáp QL2A đến hết thôn Lạc Thịnh)
	

	
	- VÞ trÝ 1 (b¨ng 1)
	2.000.000

	
	- VÞ trÝ 2 (b¨ng 2)
	1.000.000

	b
	 Đoạn giáp địa phận TP. Vĩnh Yên đến đường rẽ vào thôn Phúc Lai, xã Thanh Vân
	

	
	- VÞ trÝ 1 (b¨ng 1)
	2.500.000

	
	- VÞ trÝ 2 (b¨ng 2)
	1.200.000

	c
	Đoạn từ đường rẽ vào thôn Phúc Lai, xã Thanh Vân đến đường rẽ Nhà máy Hoa quả
	1.500.000

	d
	 Đoạn từ đường rẽ Nhà máy hoa quả đến nghĩa trang xã Đạo Tú
	

	
	- VÞ trÝ 1 (b¨ng 1)
	1.800.000

	
	- VÞ trÝ 2 (b¨ng 2)
	1.000.000

	e
	Đoạn từ nghĩa trang xã Đạo Tú đến Cầu Thuỵ Yên
	

	
	- VÞ trÝ 1 (b¨ng 1)
	1.600.000

	
	- VÞ trÝ 2 (b¨ng 2)
	1.000.000

	f
	Đoạn từ Cầu Thuỵ Yên đến bảng tin xóm Rằm
	

	
	- VÞ trÝ 1 (b¨ng 1)
	2.000.000

	
	- VÞ trÝ 2 (b¨ng 2)
	1.200.000

	g
	Đoạn từ bảng tin Xóm Rằm đến cổng UBND thị trấn Hợp Hoà
	

	
	- VÞ trÝ 1 (b¨ng 1)
	3.000.000

	
	- VÞ trÝ 2 (b¨ng 2)
	1.500.000

	h
	 Đoạn từ cổng UBND thị trấn Hợp Hoà đến hết thôn Liên Bình 
	

	
	- VÞ trÝ 1 (b¨ng 1)
	1.500.000

	
	- VÞ trÝ 2 (b¨ng 2)
	1.000.000

	i
	 Đoạn từ hết thôn Liên Bình đến cầu làng Đồi
	1.000.000

	j
	 Đoạn cầu làng Đồi đến cầu Liễn Sơn
	1.000.000

	5
	Tỉnh lộ 305 
	

	a
	 Đoạn từ giáp địa phận TP. Vĩnh Yên đến cổng UBND xã Vân Hội
	1.800.000

	b
	Từ cổng UBND xã Vân Hội đến cổng Trại giống lúa Mai Nham
	1.500.000

	c
	 Từ cổng Trại gống lúa Mai Nham đến hết thôn Đông Ké xã Hoàng Lâu
	1.200.000

	d
	Từ hết thôn Đông Ké xã Hoàng Lâu đến Ao xóm Da xã Hoàng Lâu
	1.500.000

	e
	 Từ hết ao xóm Da đến Cầu  Vàng
	1.300.000

	f
	Từ Cầu Vàng đến hết khu vực chợ Vàng + đất mặt tiền xung quanh khu vực chợ Vàng
	1.800.000

	6
	Tỉnh lộ 309
	

	a
	 Đoạn từ Ngã Tư Me đến Cầu An Hoà
	2.000.000

	b
	 Đoạn Cầu An Hoà đến thôn Phương Lâu, xã An Hoà
	1.300.000

	c
	Đoạn từ thôn Phương Lâu, xã An Hoà đến dốc đê Vàng
	1.100.000

	d
	 Đoạn từ Bách Hoá đến đường rẽ vào thôn Bảo Chúc
	2.000.000

	e
	Đoạn rẽ vào thôn Bảo Chúc đến giáp địa phận xã Tam Quan huyện Tam Đảo
	1.500.00

	7
	Tỉnh lộ 309B
	

	a
	 Đoạn từ giao với QL2B cũ đến cổng UBND xã Kim Long
	1.500.000

	b
	Đoạn từ cổng UBND xã Kim Long đến hồ Đồng Bông
	1.800.000

	c
	Đoạn từ hồ Đồng Bông đến giáp TL 309
	1.000.000

	8
	Tỉnh lộ 309C (địa phận huyện Tam Dương)
	1.000.000

	9
	Tỉnh lộ 310
	

	a
	Đoạn từ cổng Nhà máy bê tông đến hết thôn Cẩm Trạch xã Đạo Tú
	1.500.000

	b
	Đoạn từ thôn Cẩm Trạch đến giao đường Kim Long- Tam Quan
	1.200.000

	c
	Đoạn từ giao đường Kim Long - Tam Quan đến giáp QL 2B cũ
	1.500.000

	d
	 Đoạn tiếp giáp với QL2B cũ đến giáp địa phận xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên
	1.800.000

	10
	 Đường Kim Long - Tam Quan
	

	a
	Đoạn từ giao giữa đường QL2B cũ với TL310 đến giao với TL309B
	1.000.000

	b
	Đoạn giao với TL309B đến giáp địa phận xã Tam Quan
	1.000.000

	11
	 Đường TL 306: Vân Hội - Bến Bì La
	

	a
	Từ rẽ TL 305 (Vân Hội) đến cầu Xóm Đông xã Duy Phiên
	1.000.000

	b
	Từ cầu Xóm Đông đến cầu Thứa Thượng xã Duy Phiên
	1.100.000

	c
	Từ cầu Thứa Thượng đến TL309
	1.000.000

	d
	Từ TL309 đến Cầu Bì La
	800.000

	12
	Đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh
	

	a
	Địa phận xã Kim Long
	1.500.000

	b
	Địa phận xã Hoàng Hoa và xã Đồng Tĩnh
	1.000.000

	13
	Đường Hợp Thịnh - Yên Bình
	1.000.000

	14
	 Đường Duy Phiên- Thanh Vân
	

	a
	Đoạn rẽ TL 306 (xã Duy Phiên) đến giao với QL2C
	1.000.000

	b
	Đoạn từ QL 2C đến giáp địa phận xã Định Trung (TP. Vĩnh Yên)
	1.500.000

	15
	Các đoạn đường khác
	

	a
	 Đường cầu Đôi- Phù Liễn- Lũng Hữu
	

	
	+ Địa phận xã Hoàng Hoa
	500.000

	
	+ Địa phận xã Đồng Tĩnh
	700.000

	b
	 Đường Diện - Đại Đình (khu vực huyện Tam Dương)
	700.000

	c
	Đường từ Quốc lộ 2C qua thôn Thượng, xã Duy Phiên đến TL306 
	800.000

	d
	Đường từ giáp TL 306 qua nhà máy bê tông Đạo Tú đến QL2C 
	900.000

	e
	Đường từ QL2C qua thôn Chấn Yên, xã Vân hội đến đường tỉnh lộ 306
	1.000.000

	f
	 Đường rẽ từ TL 309 (qua thôn Bảo Chúc) đến đường TL309C
	

	
	+ Địa phận xã Hoàng Hoa
	500.000

	
	+ Địa phận TT Hợp Hoà
	700.000

	g
	Đường trục xã Hợp Thịnh rẽ từ QL2A (điểm đen) qua UBND xã đến QL2A
	1.200.000

	h
	Khu dân cư đồng Cổng Huyện, thị trấn Hợp Hoà
	1.500.000

	i
	Khu dân cư Trường sỹ quan tăng  thiết giáp (xã Kim Long)
	

	
	+ VÞ trÝ ( 1) (b¨ng 1)
	3.000.000

	
	+ VÞ trÝ  cßn l¹i
	2.000.000

	II
	Giá đất áp dụng cho khu dân cư nông thôn 
	

	1
	Xã Đồng Bằng
	300.000

	2
	Xã Trung du
	250.000

	3
	Xã miền núi
	150.000


B. Gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2011


                                                         §V: ®ång/m2
	TT
	Đất trồng cây hàng năm. mặt n​ước nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng cây lâu năm
	Gi¸ ®Êt

	 
	Xã đồng bằng, trung du
	 

	1
	Hạng 1
	60.000

	2
	Hạng 2
	59.000

	3
	Hạng 3
	58.000

	4
	Hạng 4
	56.000

	5
	Hạng 5
	54.000

	6
	Hạng 6
	52.000

	 
	Xã miền núi
	

	1
	Hạng 2
	48.000

	2
	Hạng 3
	47.000

	3
	Hạng 4
	45.000

	4
	Hạng 5
	43.000

	5
	Hạng 6
	41.000


C. Gi¸ ®Êt l©m nghiÖp n¨m 2011

                                                                                                        §V: ®ång/m2

	TT
	Bảng giá đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất
	Gi¸ ®Êt

	
	Xã đồng bằng, trung du
	 

	1
	Hạng 1
	24.000

	2
	Hạng 2
	22.000

	3
	Hạng 3
	20.000

	4
	Hạng 4
	18.000

	5
	Hạng 5
	16.000

	
	Xã miền núi
	

	1
	Hạng 1
	20.000

	2
	Hạng 2
	18.000

	3
	Hạng 3
	16.000

	4
	Hạng 4
	14.000

	5
	Hạng 5
	14.000
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